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	       CHÍNH PHỦ

	                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC 1
Các dự án luật, pháp lệnh nằm trong Danh mục ban hành kèm theo

Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 đến nay chưa được ban hành
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-CP ngày        /     /2020 của Chính phủ)
	TT
	TÊN DỰ ÁN(
)
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
	TIẾN ĐỘ THEO NGHỊ QUYẾT
	THỜI GIAN THÔNG QUA - ĐỀ XUẤT

	I. Tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế trong hệ thống chính trị

	1. 
	Luật Chủ tịch nước
	Chủ tịch nước
	5/2015
	Đề xuất không xây dựng

	2. 
	Luật Tố tụng lao động
	Tòa án nhân dân tối cao
	2015-2016
	Đề xuất không xây dựng vì nội dung đã được lồng ghép trong Bộ luật Tố tụng dân sự

	3. 
	Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
	Chính phủ
	2015-2016
	 Rút ra khỏi Chương trình; đang tiếp tục nghiên cứu

	4. 
	Luật về Hàm, cấp ngoại giao
	Chính phủ
	2016-2020
	Chưa đề xuất đưa vào Chương trình

	5. 
	Luật Thỏa thuận quốc tế
	Chính phủ
	2016-2020
	Quốc hội khóa XIV đã cho ý kiến đối với dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 6/2020)

	6. 
	Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp
	Chính phủ
	10/2014
	Rút ra khỏi Chương trình

	II. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

	7. 
	Luật về Hội
	Chính phủ
	2015-2016
	Rút ra khỏi Chương trình; đang tiếp tục nghiên cứu

	8. 
	Luật Biểu tình
	Chính phủ
	2015-2016
	Rút ra khỏi Chương trình; đang tiếp tục nghiên cứu

	9. 
	Luật Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
	Chính phủ
	2015-2016
	Chưa đề xuất đưa vào Chương trình

	10. 
	Luật Chứng thực
	Chính phủ
	2015-2016
	Rút ra khỏi Chương trình


	11. 
	Luật Truy nã tội phạm
	Chính phủ
	2015-2020
	Chưa đề xuất đưa vào Chương trình

	III. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

	12. 
	Luật Năng lượng nguyên tử
	Chính phủ
	2015-2016
	Rút ra khỏi Chương trình

	13. 
	Luật Tiền lương tối thiểu
	Chính phủ
	2015-2016
	Chưa đề xuất đưa vào Chương trình

	14. 
	Luật Bình đẳng giới (sửa đổi)
	Chính phủ
	2016-2020
	Chưa đề xuất đưa vào Chương trình

	15. 
	Luật Dân số
	Chính phủ
	2015-2020
	Rút ra khỏi Chương trình

	16. 
	Luật Hiến máu
	Chính phủ
	2015
	Rút ra khỏi Chương trình

	IV. Bảo vệ Tổ quốc

	17. 
	Luật Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
	Chính phủ
	10/2014
	Đã đưa vào chương trình (Nghị quyết của QH về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ) dự kiến cho ý kiến và thông qua Kỳ họp thứ 10

	18. 
	Luật Phòng, chống tội phạm có tổ chức
	Chính phủ
	2015-2020
	Chưa đề xuất đưa vào Chương trình

	19. 
	Luật Công nghiệp quốc phòng và động viên quốc phòng
	Chính phủ
	2016-2020
	Chưa đề xuất đưa vào Chương trình

	20. 
	Luật về Tình trạng khẩn cấp
	Chính phủ
	2016-2020
	Chưa đề xuất đưa vào Chương trình


(�)  Các nhóm dự án luật, pháp lệnh và tên dự án được liệt kê theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13.
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